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PHẦN I.  ỌC HI U (6,0 điểm)  ọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

“Trong khu rừng nọ, một đàn kiến sa vào vũng nước. Ở trên cành cây gần bên, có 

một chú chim nhỏ vừa ra khỏi tổ, thấy động lòng thương, chú bay vụt ra nhặt mấy 

cọng rác thả xuống làm cầu cho đàn kiến đi qua. 

Ngày tháng trôi qua, chú chim ấy cũng không còn nhớ đến đàn kiến nọ. Loài 

chim nhỏ này rất thích làm tổ trên cành sơn trà bởi vì cành cây tua tủa những gai nhọn 

hoắt. Sơn trà dùng gai làm vũ khí chống kẻ thù và khi ấy sơn trà che chở luôn cho cả 

tổ chim. 

Mèo, quạ to xác nhưng khó mà len lỏi vào giữa những mũi gai sắc nhọn để đến 

được gần tổ chim. Nhưng một hôm con mèo rừng xám bất chấp gai góc cứ tìm cách 

lần mò tới gần tổ chim nọ. Bỗng từ đâu có một đàn kiến dày đặc đã nhanh chóng tản 

đội hình ra khắp cành sơn trà nơi có tổ chim đang ở. Mèo rừng hốt hoảng bỏ chạy 

ngay bởi nó nhớ có lần kiến lọt vào tai đốt đau nhói. 

Đàn kiến bị sa vào vũng nước ngày ấy đã không quên ơn chú chim đã làm cầu 

cứu thoát mình khỏi vũng nước.” 

(“Đàn kiến đền ơn”) 

Câu 1: Văn bản được kể theo lời của ai? 

A. Kiến                     B. Mèo  C. Chim  D. Người kể chuyện 

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì? 

A. Tự sự  B. Miêu tả  C. Biểu cảm  D. Nghị luận 

Câu 3: Câu chuyện “Đàn kiến đền ơn” được viết theo thể loại nào? 

A. Truyền thuyết     B. Truyện ngụ ngôn   

C. Truyện cổ tích     D. Truyện cười 

Câu 4: Trong đoạn văn thứ nhất, đàn kiến đã rơi vào hoàn cảnh nào  

 .  ặp mèo rừng xám.       B. Sa vào vũng nước.  

C. Gặp những mũi gai nhọn hoắt.            D.  ặp con quạ to.  

Câu 5: Vì sao chú chim lại chọn cây sơn trà để xây tổ? 

A. Vì cành cây sơn trà tua tủa nhiều gai nhọn hoắt, có thể làm vũ khí chống kẻ thù. 

B. Vì cây sơn trà có quả rất ngon và chú chim này rất thích chúng. 

C. Vì gần cây sơn trà có vườn rau xanh với nhiều chú sâu béo tốt. 

D. Vì xung quanh cây sơn trà không có con mèo rừng nào gây hại cho chú chim. 

Câu 6: Sự việc nào sau đây không xuất hiện trong truyện? 

A. Một đàn kiến sa vào vũng nước. 

B. Chú chim bay vụt ra nhặt mấy cọng rác thả xuống làm cầu cho đàn kiến đi qua. 

C. Mèo, quạ to xác nhưng vẫn đến được gần tổ chim. 

D. Mèo rừng hốt hoảng bỏ chạy. 

   CHÍNH THỨC 



 

Câu 7:  hủ đề của câu chuyện trên là gì  

A. Lòng biết ơn.     B. Lòng bao dung. 

C. Lòng dũng cảm.     D. Lòng vị tha. 

Câu 8: Câu tục ngữ/ thành ngữ nào sau đây thể hiện chính xác nhất chủ đề của câu 

chuyện? 

A. Có chí thì nên     B. Đồng cam cộng khổ   

C. Ân trả nghĩa đền     D. Ở hiền gặp lành 

Câu 9:  

a.  hi thấy đàn kiến sa vào vũng nước, chú chim đã nhặt mấy cọng rác thả xuống làm 

cầu cho đàn kiến đi qua. Điều đó thể hiện ph m chất gì của chú chim  

b. Giải thích nghĩa của từ “len lỏi” trong câu văn sau và đặt một câu với từ đó: “Mèo, 

quạ to xác nhưng khó mà len lỏi vào giữa những mũi gai sắc nhọn để đến được gần tổ 

chim”. 

Câu 10: Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc sau khi đọc văn bản trên bằng một đoạn 

văn ngắn (khoảng 5-7 câu). 

 

PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm) 

Viết bài văn nghị luận trình bày sự tán thành của em với ý kiến sau: “Học phải 

đi đôi với hành”. 

 

------------------------- Hết ------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


